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Tính thử khả năng phát điện của thủy điện chạy bằng năng 
lượng sóng biển khi dùng bơm piston 

 

        Lê Vĩnh Cẩn 

 
  

Sóng biển khi cao khi thấp làm cho các bánh răng truyền lực chạy với các tốc độ 

rất khác nhau và lực cũng lúc mạnh lúc yếu nên tôi thích dùng bơm nước chạy bằng 

piston hơn các loại bơm khác.  Hiện nay có rất nhiều loại bơm nước khác nhau và có 

thể bơm nước lên khá cao, ngay bơm ly tâm nhiều cấp trục ngang LTC105-49x7 của 

Công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương cũng có lưu lượng 105 m3/h, cột áp 343 m.  

Vì vậy trong bài: “Thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển”, ở phần 1 về Nội dung 

của thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển, tôi đã viết: “Đầu bơm nước, xin nhờ 

các chuyên gia về máy bơm nước chọn giúp cho có hiệu quả nhất”.  Trong phần 2 về 

Ba vấn đề lớn cần nhờ sự giúp đỡ của các chuyên gia, tôi cũng đã xin các chuyên gia 

trợ giúp về hệ số chuyển đổi từ năng lượng sóng biển thu được sang điện.  Nhưng vừa 

qua tôi đã tìm được bài: “Máy bơm piston” nên tôi tính thử khả năng phát điện của thủy 

điện chạy bằng năng lượng sóng biển khi dùng bơm piston xem sao?  Sau đây là 

phương pháp và kết quả tính toán của tôi.  Không biết có sai sót gì hay không?  Xin mọi 

người chỉ giúp. 

Để đơn giản trong việc tính toán, tôi tính thử cho việc sử dụng loại máy bơm 

piston tác dụng kép.  Loại máy bơm này khi piston tiến hay lui đều có nước được bơm 

lên.  Sơ đồ bơm piston tác dụng kép như trong hình vẽ sau: 

 

Khi piston tiến, van 2 đóng lại, van 1 mở ra, nước từ khoang bên trái được bơm 

lên, đồng thời van 3 đóng lại, van 4 mở ra, nước được hút  đầy khoang bên phải.  Khi 

piston lui, van 4 đóng lại, van 3 mở ra, nước từ khoang bên phải được bơm lên, đồng 

thời van 1 đóng lại, van 2 mở ra, nước được hút  đầy khoang bên trái. 
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Gọi d là đường kính của piston, ta có diện tích tiết diện của piston là s=∏d2/4. 

Phao hình trụ tròn đường kính 6 m, có diện tích đáy là S=9∏. 

Khi sóng đang lên, để có đủ lực đẩy piston, phao phải ngập sâu hơn mức trung 

bình một đoạn y thì thể tích phao bị ngập thêm là 9∏y. 

Thể tích đó tương đương với thể tích cột nước đường kính d cao 

9∏y/s=36∏y/∏d2=36y/d2. 

Khi sóng đang xuống, để có đủ lực đẩy piston, phao phải ngập thấp hơn mức 

trung bình một đoạn y và nhờ lực hút của trái đất, ta cũng có kết quả tương tự. 

Khi ở đáy sóng, phao phải chờ cho đến khi ngập thêm một đoạn là y thì mới có 

đủ lực để đẩy piston.  Khi ở đỉnh sóng, phao phải chờ cho đến khi chỉ còn ngập dưới 

mức trung bình một đoạn là y thì mới có đủ lực để đẩy piston.  Khoảng nâng hạ trong 

chu kỳ sóng của phao là h, để có đủ lực đẩy piston thì khoảng nâng hạ của phao chỉ 

còn là h-2y.  Nhưng phao luôn luôn chuyển động nên có động năng lớn.  Sóng càng 

lớn, khoảng nâng hạ càng lớn thì động năng của phao càng lớn.  Để có đủ lực đẩy 

piston, phao phải ngập sâu thêm hoặc ngập nông hơn, phao càng ngập sâu thêm hoặc 

ngập nông hơn thì lực cản của phao càng lớn.  Vì vậy khi phao ngập sâu thêm hoặc 

ngập nông hơn một đoạn là y thì khoảng nâng hạ của phao sẽ là h–2yky/h=h-2ky2/h, 

trong đó k là hệ số phải tìm. 

Trong mục 3.1 về Phương pháp tính công cho 1 chu kỳ sóng của bài: “Nguồn 

điện vô cùng to lớn và khá rẻ” trên Diễn đàn Webdien.com – Cầu nối dân điện, tôi đã 

tính được khi chiều cao của phao lớn hơn 2 lần khoảng nâng hạ của phao thì công của 

lực hút trái đất và lực đẩy lên của nước đối với phao hình trụ tròn trong 1 chu kỳ sóng 

sẽ là: A=mgh/2+mgh/2=mgh.  Trong đó g=9,8, h là khoảng nâng hạ của phao, m là khối 

lượng nước hình trụ tròn có đường kính bằng đường kính của phao và có chiều cao là 

h.  Tỷ trọng của nước biển lớn hơn 1 một chút, ta tạm tính tỷ trọng đó là 1 cho đơn 

giản. 

Nếu phao phải ngập quá sâu khi sóng nhỏ thì phao chỉ nâng hạ rất ít, thậm chí 

có khi chỉ đứng yên và ta sẽ thu được rất ít năng lượng từ sóng.  Ngược lại nếu phao 

ngập quá nông khi sóng lớn thì năng lượng thu được sẽ không lớn và sẽ nhỏ hơn năng 

lượng của sóng rất nhiều.  

Để tìm hệ số k tôi đã lập bảng tính để tính công suất của sóng khi sóng cao 6 m, 

5,9 m, 5,8 m,..., 0,2 m.  Phía dưới tính công suất thu được khi phao ngập 0,1 m, 0,2 m, 

0,3 m,..., 3,9 m, 4 m cho tất cả các loại sóng vừa nêu và so sánh công suất lớn nhất thu 

được của từng loại sóng với công suất của sóng.  Đầu tiên tôi cho k=1 thấy công suất 

lớn nhất thu được của từng loại sóng chỉ lớn hơn 54% so với công suất của sóng.  

Giảm dần k, cuối cùng tôi tìm được k=0,2963.  Với hệ số k này thì tất cả công suất lớn 

nhất thu được của từng loại sóng đều bằng hoặc gần bằng công suất của sóng.  Kết 

quả tính toán này được tóm tắt như trong biểu 1 
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Biểu 1. 

 

Chu kỳ của sóng là T, tốc độ nâng hạ của phao sẽ là v=2(h-2ky2/h)/T. 

Nếu ta cho tốc độ của piston bằng với tốc độ nâng hạ của phao thì lưu lượng 

nước trong 1 giây của bơm sẽ là 

vs=(2(h-2ky2/h)/T)x(∏d2/4)=(h-2ky2/h) ∏d2/2T 

Ta chỉ cần cho tốc độ của piston bằng với tốc độ nâng hạ của phao thì kết quả 

tính toán cũng đã cho lưu lượng nước biển được bơm ra của 8.953 đầu bơm khi sử 

dụng khoảng 1 km2 sóng biển có thể lên tới vài trăm m3/s. Việc cho tốc độ của piston 

bằng với tốc độ nâng hạ của phao hoặc cho 2 tốc độ này không chênh lệch nhau quá 

nhiều sẽ giảm được rất nhiều thép để làm các bánh răng và lực ma sát cũng sẽ giảm 

đi. 

Khi chưa tính hiệu suất toàn phần của bơm, công suất của bơm là z=((h-2ky2/h) 

∏d2/2T)x9,8x(36y/d2) =9,8x18 ∏ x(hy-2ky3/h)/T. 

Như vậy công suất đó không phụ thuộc gì vào đường kính của piston. 

Hiệu suất toàn phần của máy bơm piston thông thường từ 0,67 đến 0,85.  Tôi 

tạm tính hiệu suất đó cho bơm piston đường kính 0,2 m là 0,67.  Hiệu suất toàn phần là 
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tích hiệu suất của tổn hao thủy lực, tổn hao thể tích (hiệu suất lưu lượng) và tổn hao cơ 

khí.   

Hiệu suất lưu lượng của bơm piston có đường kính piston 0,15 - 0,3 m là 0,90 – 

0,95, đường kính piston lớn hơn 0,3 m là 0,95 – 0,98.  Tôi tạm tính hiệu suất đó cho 

bơm có đường kính piston 0,2 m là 0,90 và bơm có đường kính piston 0,3 m là 0,95. 

Tổn hao cơ khí làm giảm lực để bơm cũng làm giảm áp lực nước được bơm ra, 

nên tôi tạm gộp tổn hao thủy lực và tổn hao cơ khí với nhau và tạm tính là 0,67/0,9 = 

0,74.    Ngoài ra tôi tạm giảm thêm hệ số này 0,2 nữa còn 0,54 vì ngoài phần bơm ra 

còn có ma sát trên các bánh răng truyền lực trước khi đến bơm và nước còn phải chảy 

trên các ống dẫn nước và đường dẫn nước trước khi đến các tuabin thủy điện.  Đối với 

bơm piston đường kính 0,3 m tôi cũng tạm tính hiệu suất của những tổn hao này là 

0,54. 

Khi sóng nhỏ, nước được bơm ra không nhiều, chảy chậm trên đường dẫn 

nước, tổn hao về áp lực của nước sẽ nhỏ hơn.  Khi sóng lớn, nước được bơm ra 

nhiều, chảy nhanh trên đường dẫn nước, tổn hao về áp lực của nước sẽ lớn hơn. 

Bây giờ chỉ còn vấn đề là hệ số chuyển đổi từ năng lượng nước chảy với áp lực 

cao sang điện là bao nhiêu?  Hiện nay tôi chưa tìm được hệ số này.  Nhưng trong bài: 

“Đập xà lan và máy thủy điện củ hành trục ngang 4SV3FB trên sông Thao” đăng trong 

mục Khoa học & công nghệ trên trang Web vncold.vn của Hội Đập lớn và Phát triển 

Nguồn nước Việt Nam, Tiến sĩ Vĩnh Phong – Kỹ sư cao cấp về tuabin của Tập đoàn 

ALSTOM (Pháp)  có đoạn viết: “Với 1000m3/s và cột nước tối đa 5mwc (meter of water 

column) và hiệu suất khoảng 75%: công suất tối đa ước tính là 30MW”.  Từ đó tôi tính 

được công suất của cột nước là 1.000x9,8x5=49.000 KW=49 MW.  Lấy 30 MW chia 

cho số đó ta được 30/49=0,6122.  Vì thế tôi tạm tính hệ số chuyển đổi từ năng lượng 

nước chảy với áp lực cao sang điện là 0,6. 

Về nguồn số liệu để tính toán, tôi vẫn sử dụng số liệu về độ cao sóng biển trong 

777 bản tin dự báo sóng biển của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương 

đã thu thập được, trong đó có 86 bản tin năm 2011 và 691 bản tin thu thập được từ 

chiều ngày 04/03/2012 đến sáng ngày 04/03/2013.  Các bản tin dự báo sóng biển của 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương chủ yếu phục vụ cho tàu thuyền đi 

lại trên biển xa.  Nhưng tại các vùng biển từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận khung đỡ phải đặt 

ngay gần bờ và song song với hướng của đường bờ biển.  Tại các vùng biển này, sóng 

từ gió đông bắc đã được tích lũy năng lượng từ rất xa lao vào vùng biển ngày càng 

nông dần, độ cao của sóng sẽ tăng lên.  Sóng biển đã được tích lũy năng lượng từ rất 

xa lao vào gặp đê đã được bao phủ bằng bê tông chắc chắn, không khác gì lao vào 

vách núi đá, sóng sẽ bị bật ra.  Khung đỡ nằm ngoài đê ở ngay chỗ sóng tới và sóng 

phản xạ gặp nhau, sóng lại càng dữ dội hơn.  Vì thế độ cao sóng của thủy điện chạy 

bằng năng lượng sóng biển trên các vùng biển từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận, tôi cũng 
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tạm dùng như cách đã tính ở thí dụ trong bài: “Thủy điện chạy bằng năng lượng sóng 

biển“.  Cụ thể như sau:  

- Khi gió thổi thẳng góc với khung đỡ, độ cao của sóng tăng thêm 20%. 

- Khi gió thổi chếch khung đỡ một góc 45 độ, độ cao của sóng tăng thêm 10%. 

-  Khi gió thổi chếch khung đỡ một góc 67,5 độ, độ cao của sóng tăng thêm 15%. 

-  Khi gió thổi chếch khung đỡ một góc 22,5 độ, độ cao của sóng tăng thêm 5%,... 

- Khi gió thổi song song với khung đỡ hoặc thổi từ đất liền ra thì tạm giữ nguyên độ 

cao của sóng. 

- Do đã tính cụ thể từng hướng gió rồi, nên mức giảm công suất phát điện do sóng 

phải đi qua 7 hàng phao chỉ tính với mức chung là 10%. 

Kết quả tính toán khi dùng bơm piston đường kính 0,2 m như trong biểu 2 

Biểu 2.: 

 

Để có được lượng điện như trong biểu này thì: 

- Vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình:  Khi chạy các tổ máy phát điện với áp lực 

nước cao, cột áp bình quân khoảng 588 m và phao phải thường xuyên ngập sâu thêm 

hoặc ngập nông hơn 1,2 m.  Khi chạy các tổ máy phát điện với áp lực nước thấp, cột 

áp bình quân khoảng 294 m và phao phải thường xuyên ngập sâu thêm hoặc ngập 

nông hơn 0,6 m.  
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- Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi:  Khi chạy các tổ máy phát điện với áp lực 

nước cao, cột áp bình quân khoảng 686 m và phao phải thường xuyên ngập sâu thêm 

hoặc ngập nông hơn 1,4 m.  Khi chạy các tổ máy phát điện với áp lực nước thấp, cột 

áp bình quân khoảng 343 m và phao phải thường xuyên ngập sâu thêm hoặc ngập 

nông hơn 0,7 m.  

- Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận:  Khi chạy các tổ máy phát điện với áp lực 

nước cao, cột áp bình quân khoảng 686 m và phao phải thường xuyên ngập sâu thêm 

hoặc ngập nông hơn 1,4 m.  Khi chạy các tổ máy phát điện với áp lực nước thấp, cột 

áp bình quân khoảng 392 m và phao phải thường xuyên ngập sâu thêm hoặc ngập 

nông hơn 0,8 m.  

Khi tính toán biểu này tôi chỉ tính với phao ngập sâu thêm hoặc ngập nông hơn 

đến 1,2 m đối với vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình vì dùng phao chỉ cao 2,5 m.  

Còn đối với các vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Bình Định đến Ninh 

Thuận chỉ tính với phao ngập sâu thêm hoặc ngập nông hơn đến 1,4 m vì dùng phao 

chỉ cao 3 m. 

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình có mực nước dâng tối đa là 120 m, mực nước 

chết là 80 m, như vậy mực nước dâng tối đa cao gấp 1,5 lần mực nước chết.  Máy phát 

điện của nhà máy đặt cao hơn mực nước biển nên tỷ số giữa cột áp tối đa và cột áp tối 

thiểu là trên 1,5 lần.  Vì thế tôi tạm tính tỷ số giữa cột áp tối đa và cột áp tối thiểu cho 

thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển là 1,5 lần.  Khi chạy các tổ máy phát điện 

với áp lực nước thấp, tạm tính cột áp bình quân cao gấp 1,4 lần cột áp tối thiểu để khi 

sóng nhỏ hơn vẫn có thể chạy các tổ máy phát điện.  Khi chạy các tổ máy phát điện với 

áp lực nước cao, tạm tính cột áp bình quân cao gấp 1,3 lần cột áp tối thiểu.   

Kết quả tính toán khi dùng bơm piston đường kính 0,3 m như trong biểu 3 

Để có được lượng điện như trong biểu này thì: 

- Vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình:  Khi chạy các tổ máy phát điện với áp lực 

nước cao, cột áp bình quân khoảng 261,33 m và phao phải thường xuyên ngập sâu 

thêm hoặc ngập nông hơn 1,2 m.  Khi chạy các tổ máy phát điện với áp lực nước thấp, 

cột áp bình quân khoảng 130,67 m và phao phải thường xuyên ngập sâu thêm hoặc 

ngập nông hơn 0,6 m.  

- Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi:  Khi chạy các tổ máy phát điện với áp lực 

nước cao, cột áp bình quân khoảng 304,89 m và phao phải thường xuyên ngập sâu 

thêm hoặc ngập nông hơn 1,4 m.  Khi chạy các tổ máy phát điện với áp lực nước thấp, 

cột áp bình quân khoảng 152,44 m và phao phải thường xuyên ngập sâu thêm hoặc 

ngập nông hơn 0,7 m. 

- Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận:  Khi chạy các tổ máy phát điện với áp lực 

nước cao, cột áp bình quân khoảng 304,89 m và phao phải thường xuyên ngập sâu 

thêm hoặc ngập nông hơn 1,4 m.  Khi chạy các tổ máy phát điện với áp lực nước thấp, 
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cột áp bình quân khoảng 174,22 m và phao phải thường xuyên ngập sâu thêm hoặc 

ngập nông hơn 0,8 m.  

Biểu 3. 

 

Qua 2 biểu tính toán trên ta có thể rút ra nhận xét sau:  Nếu dùng bơm nước 

chạy bằng piston đường kính 0,2 m thì thủy điện phải chạy bằng nước có áp lực cao 

hơn 2,25 lần so với khi dùng bơm nước chạy bằng piston đường kính 0,3 m, nhưng 

lượng nước lại giảm đi gần 2,38 lần.  Nhà máy thủy điện Đa Nhim chạy với nước có cột 

áp khoảng 800 m, nên khi dùng bơm nước chạy bằng piston đường kính 0,2 m, chạy 

với cột áp bình quân khoảng 686 m, khi cao nhất là 792 m là có thể chấp nhận được.  

Vấn đề phải nghiên cứu là bơm nước chạy bằng piston có thể bơm nước được lên cao 

như vậy hay không mà thôi.  Dùng bơm nước chạy bằng piston đường kính 0,3 m, lưu 

lượng nước lên đến khoảng 784 m3/s hoặc khoảng 791 m3/s khi sóng cao 6 m, vốn đầu 

tư cho xây dựng đường dẫn nước sẽ rất lớn. 

Nếu ta vẫn dùng bơm nước chạy bằng piston đường kính 0,3 m, nhưng chỉ cho 

piston chạy với tốc độ bằng 1/2 tốc độ nâng hạ của phao, lực ép của piston sẽ tăng lên 

gấp đôi, chiều cao của cột áp cũng tăng lên gấp đôi và lưu lượng nước sẽ giảm xuống 

chỉ còn một nửa.  Kết quả tính toán như trong biểu 4: 

Để có được lượng điện như trong biểu này thì: 

- Vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình:  Khi chạy các tổ máy phát điện với áp lực 

nước cao, cột áp bình quân khoảng 522,67 m và phao phải thường xuyên ngập sâu 

thêm hoặc ngập nông hơn 1,2 m.  Khi chạy các tổ máy phát điện với áp lực nước thấp, 

cột áp bình quân khoảng 261,33 m và phao phải thường xuyên ngập sâu thêm hoặc 

ngập nông hơn 0,6 m.  
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- Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi:  Khi chạy các tổ máy phát điện với áp lực 

nước cao, cột áp bình quân khoảng 609,78 m và phao phải thường xuyên ngập sâu 

thêm hoặc ngập nông hơn 1,4 m.  Khi chạy các tổ máy phát điện với áp lực nước thấp, 

cột áp bình quân khoảng 304,89 m và phao phải thường xuyên ngập sâu thêm hoặc 

ngập nông hơn 0,7 m.  

- Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận:  Khi chạy các tổ máy phát điện với áp lực 

nước cao, cột áp bình quân khoảng 609,78 m và phao phải thường xuyên ngập sâu 

thêm hoặc ngập nông hơn 1,4 m.  Khi chạy các tổ máy phát điện với áp lực nước thấp, 

cột áp bình quân khoảng 348,44 m và phao phải thường xuyên ngập sâu thêm hoặc 

ngập nông hơn 0,8 m.  

Biểu 4. 

 

Trong 2 phương án dùng bơm piston đường kính 0,3 m vừa nêu, nếu tính công 

suất lắp máy của các tổ máy phát điện chạy với áp lực nước cao gấp đôi công suất 

phát điện bình quân năm thì công suất phát điện cao nhất của thủy điện chạy bằng 

năng lượng sóng biển khi sử dụng khoảng 1 km2 sóng biển ở vùng biển từ Hà Tĩnh đến 

Quảng Bình là 498 MW và lượng điện có thể phát ra hàng năm là 2.183 triệu KWh, 

vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi là 557 MW và 2.437,6 triệu KWh, vùng biển từ 

Bình Định đến Ninh Thuận là 667 MW và 2.920,4 triệu KWh.  Khi vận hành lượng điện 

phát ra có thể nhiều hơn vì khi sóng nhỏ, các tổ máy phát điện chạy với áp lực nước 

thấp có thể chạy với cột áp thấp hơn cột áp đã tính toán và khi sóng lớn, các tổ máy 

phát điện chạy với áp lực nước cao có thể chạy với cột áp cao hơn cột áp đã tính toán.  

Trong khi đó các con số này ở nhà máy thủy điện Trị An chỉ là 400 MW và 1.700 triệu 

KWh.  Đây là những con số rất lớn, không biết rằng trong quá trình tính toán có sai sót 

gì hay không?  Rất mong mọi người phát hiện giúp để tôi sửa lại cho tốt hơn. 
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Trong cả 3 phương án trên, nếu chỉ có các tổ máy phát điện chạy bằng nước áp 

lực cao thì lượng điện phát ra bằng khoảng 82,51% đối với vùng biển từ Hà Tĩnh đến 

Quảng Bình, 74,05% đối với vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và 84,82% đối với 

vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận.  

Nếu muốn giảm lưu lượng nước đi nữa, ta chỉ cần giảm thêm tốc độ của piston, 

nhưng khi đó áp lực của nước cũng tăng thêm.   

Nếu ta dùng máy bơm tác dụng đơn, nước được hút vào bơm khi piston lui.  

Bơm chỉ cao hơn mực nước biển khoảng 7 m, năng lượng cho việc hút nước rất ít, nên 

nó sẽ tập trung chủ yếu cho việc bơm nước.  Như vậy lượng nước được bơm ra sẽ 

giảm đi nhưng áp lực nước được bơm ra sẽ lớn hơn.  Lượng nước của từng bơm 

nước  sẽ gián đoạn, nhưng 8.953 bơm đặt rải ra trên chiều dài khoảng 15 km và các 

ống dẫn nước nhập vào đường dẫn nước ở những vị trí rất khác nhau nên tổng lượng 

nước sẽ ít biến động.  Vấn đề đặt ra là nếu ta dùng bơm piston tác dụng đơn đường 

kính 0,3 m và tốc độ piston bằng tốc độ nâng hạ của phao thì khả năng phát điện có bị 

giảm so với việc dùng bơm piston tác dụng kép đường kính 0,3 m và tốc độ piston 

bằng 1/2 tốc độ nâng hạ của phao hay không?  Theo tôi nghĩ thì 2 kết quả đó là tương 

tự nhau vì nguồn năng lượng cho chúng là như nhau. 

Nếu suy nghĩ đó là đúng thì hiệu quả kinh tế của việc dùng bơm piston tác dụng 

đơn sẽ lớn hơn vì bơm piston tác dụng đơn đơn giản hơn bơm piston tác dụng kép, 

vốn đầu tư sẽ ít hơn và chênh lệch về vốn đầu tư của 8.953 đầu bơm sẽ rất lớn. 

Ta có thể tính thêm nhiều phương án để chọn ra phương án tốt nhất.  Thí dụ 

như dùng bơm piston tác dụng kép đường kính 0,3 m và tốc độ piston bằng 0,35 tốc độ 

nâng hạ của phao, ta chỉ cần cho phao giảm việc ngập sâu thêm hoặc ngập nông hơn 

so với các phương án trên thì khi sóng cao 6 m, lưu lượng nước trong đường dẫn 

nước chỉ còn khoảng 280 m3/s, cột áp cao nhất là 790 m, còn thấp hơn cột áp của Nhà 

máy Thủy điện Đa Nhim.  Nhưng khi đó tổng lượng điện phát ra sẽ giảm đi chỉ còn 

khoảng 92,9% đối với vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, 91,45% đối với vùng biển 

từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và 94,31% đối với vùng biển từ Bình Định đến Ninh 

Thuận.  Kết quả cụ thể như trong biểu 5: 

Để có được lượng điện như trong biểu này thì: 

- Vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình:  Khi chạy các tổ máy phát điện với áp lực 

nước cao, cột áp bình quân khoảng 560 m và phao phải thường xuyên ngập sâu thêm 

hoặc ngập nông hơn 0,9 m.  Khi chạy các tổ máy phát điện với áp lực nước thấp, cột 

áp bình quân khoảng 311,11 m và phao phải thường xuyên ngập sâu thêm hoặc ngập 

nông hơn 0,5 m.  Với cột áp tối thiểu 222 m như trong biểu, khi sóng cao khoảng 0,7 m 

là bắt đầu có nước bơm lên.  Nếu chỉ có các tổ máy phát điện chạy bằng nước áp lực 

cao thì lượng điện phát ra bằng khoảng 93,62%.   

- Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi:  Khi chạy các tổ máy phát điện với áp lực 

nước cao, cột áp bình quân khoảng 622,22 m và phao phải thường xuyên ngập sâu 
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thêm hoặc ngập nông hơn 1 m.  Khi chạy các tổ máy phát điện với áp lực nước thấp, 

cột áp bình quân khoảng 373,33 m và phao phải thường xuyên ngập sâu thêm hoặc 

ngập nông hơn 0,6 m.  Với cột áp tối thiểu 267 m như trong biểu, khi sóng cao khoảng 

hơn 0,7 m là bắt đầu có nước bơm lên.  Nếu chỉ có các tổ máy phát điện chạy bằng 

nước áp lực cao thì lượng điện phát ra bằng khoảng 89,19%.   

- Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận:  Khi chạy các tổ máy phát điện với áp lực 

nước cao, cột áp bình quân khoảng 684,44 m và phao phải thường xuyên ngập sâu 

thêm hoặc ngập nông hơn 1,1 m.  Khi chạy các tổ máy phát điện với áp lực nước thấp, 

cột áp bình quân khoảng 435,56 m và phao phải thường xuyên ngập sâu thêm hoặc 

ngập nông hơn 0,7 m.  Với cột áp tối thiểu 311 m như trong biểu, khi sóng cao khoảng 

0,8 m là bắt đầu có nước bơm lên.  Nếu chỉ có các tổ máy phát điện chạy bằng nước 

áp lực cao thì lượng điện phát ra bằng khoảng 94,42%.   

Biểu 5. 

 

Nếu ta dùng bơm piston tác dụng đơn đường kính 0,3 m và tốc độ piston bằng 

0,7 tốc độ nâng hạ của phao thì khả năng cũng có kết quả tương tự. 

Trên đây là những suy nghĩ và kết quả tính toán của tôi.  Rất mong mọi người 

góp ý để tôi sửa lại cho tốt hơn.  Xin chân thành cám ơn. 

03/10/2013 
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